PHỤ LỤC SỐ 04

(Kèm theo Thông tư số  91//2010/TT-BTC ngày 17 / 6 / 2010 của Bộ Tài chính)

I- DANH MỤC BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

	STT
	Tên biểu
	Ký hiệu
	Thời hạn lập báo cáo
	Nơi gửi đến

	
	
	
	
	Lưu đơn vị
	Cơ quan cấp trên trực tiếp

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	A
	Hệ thống báo cáo tài chính
	
	
	
	

	1
	Bảng Cân đối tài khoản
	B01-THA
	Quý, Năm
	x
	x

	2
	Báo cáo kết quả hoạt động thi hành án
	B02CT-THA
	Quý, Năm
	x
	x

	3
	Báo cáo tổng hợp kết quả hoạt động thi hành án toàn ngành
	B02TH-THA
	Quý, Năm
	x
	x

	4
	Thuyết minh báo cáo kết quả hoạt động thi hành án
	B03-THA
	Quý, Năm
	x
	x

	5
	Báo cáo tài sản, tang vật thu chưa xử lý
	B04-THA
	Quý, Năm
	Khi có yêu cầu
	Khi có yêu cầu

	6
	Báo cáo phân tích số dư tài khoản
	B05-THA
	Quý, Năm
	Khi có yêu cầu
	Khi có yêu cầu

	B
	Hệ thống báo cáo kế toán quản trị
	
	
	
	

	7
	Báo cáo đối chiếu chi tiết kết quả THA 
	B06-THA
	Kết thúc việc THA
	Tại đơn vị
	Khi có yêu cầu

	8
	Các báo cáo kế toán quản trị khác (*)
	
	
	
	


(*) Các báo cáo kế toán quản trị khác do Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án cấp tỉnh ban hành phục vụ công tác quản lý, điều hành của Tổng cục, Cục Thi hành án dân sự.
II- MẪU BÁO CÁO TÀI CHÍNH

	Đơn vị:.......................................................
	Mẫu số: B01– THA

	
	(Ban hành theo TT số: 91/2010/TT-BTC

ngày  17/6/2010 của Bộ Tài chính)




BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Quý …năm 20…

Từ ngày … /  … /20… đến ngày       /       /20      
	Số hiệu TK
	Tên tài khoản
	Số dư đầu kỳ
	Số phát sinh
	Số dư cuối kỳ

	
	
	
	Kỳ  này
	Luỹ kế  từ 

đầu năm
	

	
	
	Nợ
	Có
	Nợ
	Có
	Nợ
	Có
	Nợ
	Có

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng
	
	
	
	
	
	
	
	

	   
	
	Ngày ..... tháng ... năm 20.....

	Người lập
	Kế toán trưởng
	Thủ trưởng đơn vị 

	(Ký, họ tên)
	(Ký, họ tên)
	(Ký, họ tên, đóng dấu)


	Đơn vị:.........................................................
	                        Mẫu số: B02CT– THA

	
	(Ban hành theo TT số: 91/2010/TT-BTC

ngày  17/6/2010 của Bộ Tài chính)




BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THI HÀNH ÁN
Thời điểm báo cáo, ngày … tháng … năm 20...
Số liệu báo cáo luỹ kế từ ngày … / … / 20… đến ngày … / … / 20…

Báo cáo Tổng hợp (hoặc) Báo cáo của Chấp hành viên: ………………………………………     
	STT
	CHỈ TIÊU
	Số

việc
	Tổng

giá trị tiền,
tài sản 

(Đồng)
	Trong đó

	
	
	
	
	T.H.A

bằng tiền

(Đồng)
	T.H.A

bằng tài sản

(Đồng)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	I
	Phải thu của người phải thi hành án
	
	
	
	

	1
	Các khoản chủ động thi hành án
	
	
	
	

	1.1
	Các khoản thu, nộp nhà nước
	
	
	
	

	1.2
	Các khoản trả lại đương sự
	
	
	
	

	1.3
	Thu thi hành khẩn cấp tạm thời
	
	
	
	

	2
	Các khoản thi hành án theo đơn
	
	
	
	

	3
	Thu xử lý vụ việc phá sản
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	II
	Các khoản ủy thác về thi hành án
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ % so với (I) số phải thu
	
	
	
	

	1
	Các khoản chủ động thi hành án
	
	
	
	

	1.1
	Các khoản thu, nộp nhà nước
	
	
	
	

	1.2
	Các khoản trả lại đương sự
	
	
	
	

	1.3
	Thu thi hành khẩn cấp tạm thời
	
	
	
	

	2
	Các khoản thi hành án theo đơn
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	III
	Các khoản trả đơn yêu cầu thi hành án
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ % so với (I) số phải thu
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	IV
	Số đình chỉ thi hành án
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ % so với (I) số phải thu
	
	
	
	

	1
	Các khoản chủ động thi hành án
	
	
	
	

	1.1
	Các khoản thu, nộp NN
	
	
	
	

	1.2
	Các khoản trả lại đương sự
	
	
	
	

	1.3
	Thu thi hành khẩn cấp tạm thời
	
	
	
	

	2
	Các khoản thi hành án theo đơn
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	V
	Số miễn, giảm thi hành án
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ % so với (I) số phải thu
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	VI
	Số còn lại phải thi hành án
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ % so với (I) số phải thu
	
	
	
	

	1
	Các khoản chủ động thi hành án
	
	
	
	

	1.1
	Các khoản thu, nộp NN
	
	
	
	

	1.2
	Các khoản trả lại đương sự
	
	
	
	

	1.3
	Thu thi hành khẩn cấp tạm thời
	
	
	
	

	2
	Các khoản thi hành án theo đơn
	
	
	
	

	3
	Thu xử lý vụ việc phá sản
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	VII
	Số thực thu thi hành án (bao gồm cả số thu trả qua biên bản)
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ % so với (VI) số còn lại phải THA
	
	
	
	

	1
	Các khoản chủ động thi hành án
	
	
	
	

	1.1
	Các khoản thu, nộp NN
	
	
	
	

	1.2
	Các khoản trả lại đương sự
	
	
	
	

	1.3
	Thu thi hành khẩn cấp tạm thời
	
	
	
	

	2
	Các khoản thi hành án theo đơn
	
	
	
	

	3
	Thu xử lý vụ việc phá sản
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	VIII
	Số còn lại chưa thi hành án 
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ % so với(VI) số còn lại phải THA
	
	
	
	

	1
	Các khoản chủ động thi hành án
	
	
	
	

	1.1
	Các khoản thu, nộp NN
	
	
	
	

	1.2
	Các khoản trả lại đương sự
	
	
	
	

	1.3
	Thu thi hành khẩn cấp tạm thời
	
	
	
	

	2
	Các khoản thi hành án theo đơn
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	IX
	Số đã thu chưa nộp NN, chưa chi trả hoặc chưa xử lý
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ % so với(VII) số thực thu THA
	
	
	
	

	1
	Các khoản chủ động thi hành án
	
	
	
	

	1.1
	Các khoản thu, nộp NN
	
	
	
	

	1.2
	Các khoản trả lại đương sự
	
	
	
	

	1.3
	Thu thi hành khẩn cấp tạm thời
	
	
	
	

	2
	Các khoản thi hành án theo đơn
	
	
	
	

	3
	Thu xử lý vụ việc phá sản
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	X
	Số tạm thu chưa xử lý hiện còn tồn tại kho, quỹ
	
	
	
	

	1
	Thu tạm ứng án phí, lệ phí toà án
	
	
	
	

	2
	Tạm thu trước quyết định THA
	
	
	
	

	3
	Tiền tang vật tạm giữ
	
	
	
	

	4
	Tạm thu tài sản, tang vật 
	
	
	
	

	5
	Tiền bán tài sản để THA
	
	
	
	

	6
	Các khoản tạm thu chờ xử lý khác
	
	
	
	


Ngày ..... tháng .....năm 20.. ...

	CHV hoặc người lập biểu
	Kế toán trưởng
	Thủ trưởng đơn vị 

	(Ký, họ tên)
	(Ký, họ tên)
	(Ký, họ tên, đóng dấu)

	
	
	


	Đơn vị:.........................................................
	Mẫu số: B02TH– THA

	
	(Ban hành theo TT số: 91/2010/TT-BTC

ngày  17/6/2010 của Bộ Tài chính)




BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THI HÀNH ÁN TOÀN NGÀNH

Thời điểm báo cáo, ngày … tháng … năm 20...

Số liệu báo cáo luỹ kế từ ngày … / … / 20… đến ngày … / … / 20…

	STT
	CHỈ TIÊU
	Số

việc
	Tổng

giá trị tiền, tài sản 

(Đồng)
	Chia ra

	
	
	
	
	Đơn vị  A (triệu đồng)
	Đơn vị…..

(triệu đồng)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	I
	Phải thu của người phải thi hành án
	
	
	
	

	1
	Các khoản chủ động thi hành án
	
	
	
	

	1.1
	Các khoản thu, nộp nhà nước
	
	
	
	

	1.2
	Các khoản trả lại đương sự
	
	
	
	

	1.3
	Thu thi hành khẩn cấp tạm thời
	
	
	
	

	2
	Các khoản thi hành án theo đơn
	
	
	
	

	3
	Thu xử lý vụ việc phá sản
	
	
	
	

	II
	Các khoản ủy thác về thi hành án
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ % so với (I) số phải thu
	
	
	
	

	1
	Các khoản chủ động thi hành án
	
	
	
	

	1.1
	Các khoản thu, nộp nhà nước
	
	
	
	

	1.2
	Các khoản trả lại đương sự
	
	
	
	

	1.3
	Thu thi hành khẩn cấp tạm thời
	
	
	
	

	2
	Các khoản thi hành án theo đơn
	
	
	
	

	III
	Các khoản trả đơn yêu cầu thi hành án
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ % so với (I) số phải thu
	
	
	
	

	IV
	Số đình chỉ thi hành án
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ % so với (I) số phải thu
	
	
	
	

	1
	Các khoản chủ động thi hành án
	
	
	
	

	1.1
	Các khoản thu, nộp NN
	
	
	
	

	1.2
	Các khoản trả lại đương sự
	
	
	
	

	1.3
	Thu thi hành khẩn cấp tạm thời
	
	
	
	

	2
	Các khoản thi hành án theo đơn
	
	
	
	

	V
	Số miễn, giảm thi hành án
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ % so với (I) số phải thu
	
	
	
	

	VI
	Số còn lại phải thi hành án
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ % so với (I) số phải thu
	
	
	
	

	1
	Các khoản chủ động thi hành án
	
	
	
	

	1.1
	Các khoản thu, nộp NN
	
	
	
	

	1.2
	Các khoản trả lại đương sự
	
	
	
	

	1.3
	Thu thi hành khẩn cấp tạm thời
	
	
	
	

	2
	Các khoản thi hành án theo đơn
	
	
	
	

	3
	Thu xử lý vụ việc phá sản
	
	
	
	

	VII
	Số thực thu thi hành án (bao gồm cả số thu trả qua biên bản)
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ % so với(VI) số còn lại phải THA
	
	
	
	

	1
	Các khoản chủ động thi hành án
	
	
	
	

	1.1
	Các khoản thu, nộp NN
	
	
	
	

	1.2
	Các khoản trả lại đương sự
	
	
	
	

	1.3
	Thu thi hành khẩn cấp tạm thời
	
	
	
	

	2
	Các khoản thi hành án theo đơn
	
	
	
	

	3
	Thu xử lý vụ việc phá sản
	
	
	
	

	VIII
	Số còn lại chưa thi hành án 
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ % so với(VI) số còn lại phải THA
	
	
	
	

	1
	Các khoản chủ động thi hành án
	
	
	
	

	1.1
	Các khoản thu, nộp NN
	
	
	
	

	1.2
	Các khoản trả lại đương sự
	
	
	
	

	1.3
	Thu thi hành khẩn cấp tạm thời
	
	
	
	

	2
	Các khoản thi hành án theo đơn
	
	
	
	

	IX
	Số đã thu chưa nộp NN, chưa chi trả hoặc chưa xử lý
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ % so với(VII) số thực thu THA
	
	
	
	

	1
	Các khoản chủ động thi hành án
	
	
	
	

	1.1
	Các khoản thu, nộp NN
	
	
	
	

	1.2
	Các khoản trả lại đương sự
	
	
	
	

	1.3
	Thu thi hành khẩn cấp tạm thời
	
	
	
	

	2
	Các khoản thi hành án theo đơn
	
	
	
	

	3
	Thu xử lý vụ việc phá sản
	
	
	
	

	X
	Số tạm thu chưa xử lý hiện còn tồn tại kho, quỹ
	
	
	
	

	1
	Thu tạm ứng án phí, lệ phí toà án
	
	
	
	

	2
	Tạm thu trước quyết định THA
	
	
	
	

	3
	Tiền tang vật tạm giữ
	
	
	
	

	4
	Tạm thu tài sản, tang vật 
	
	
	
	

	5
	Tiền bán tài sản thành để THA
	
	
	
	

	6
	Các khoản tạm thu chờ xử lý khác
	
	
	
	


Ngày ..... tháng .....năm 20.. ...

	CHV hoặc người lập biểu
	Kế toán trưởng
	Thủ trưởng đơn vị 

	(Ký, họ tên)
	(Ký, họ tên)
	(Ký, họ tên, đóng dấu)

	
	
	


	Đơn vị:.........................................................
	                        Mẫu số: B03– THA

	
	(Ban hành theo TT số: 91/2010/TT-BTC

ngày  17/6/2010 của Bộ Tài chính)




THUYẾT MINH BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THI HÀNH ÁN

   Năm 20.....

(Từ ngày       /       /         đến ngày       /       /        )    

Báo cáo Tổng hợp (hoặc) Báo cáo của CHV: …………………………………………………….
A- TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THI HÀNH ÁN  
	Số

TT
	Chỉ tiêu
	Tổng

số việc

T.H.A
	Tổng

giá trị tiền,

tài sản T.H.A
	Trong đó T.H.A bằng

	
	
	
	
	Tiền
	Giá trị TS

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	I
	Số phải thi hành án trong năm
	
	
	
	

	1
	Số năm trước chuyển sang
	
	
	
	

	2
	Số mới thụ lý trong năm
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ % so với (I) số phải THA trong năm
	
	
	
	

	II
	Số giảm trong năm
	
	
	
	

	1
	Ủy thác thi hành án
	
	
	
	

	2
	Trả đơn yêu cầu thi hành án
	
	
	
	

	III
	Số còn phải T.H.A trong năm
	
	
	
	

	1
	Số chưa có điều kiện THA trong năm
	
	
	
	

	2
	Số có điều kiện THA trong năm
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ % so với (III) số còn phải THA
	
	
	
	

	VI
	Số thực hiện trong năm
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ % so với (III.2) số có ĐK THA
	
	
	
	

	1
	Đình chỉ thi hành án
	
	
	
	

	2
	Miễn, giảm thi hành án
	
	
	
	

	3
	Thực thu 
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ % so với (III.2) số có ĐK THA
	
	
	
	

	III
	Số phải T.H.A chuyển kỳ (năm) sau
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ % so với (III) số phải THA trong năm
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


B . THUYẾT MINH : 


 1 .  Nêu tình hình thực hiện thi hành án năm 20..... có đặc điểm gì so với năm trước:


 2. Nêu nguyên nhân của sự biến động đó


 3. ...............................


  C . NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ :

1. Nhận xét:

2. Kiến nghị:

	CHV hoặc người lập biểu
	Kế toán trưởng
	Thủ trưởng đơn vị 

	(Ký, họ tên)
	(Ký, họ tên)
	(Ký, họ tên, đóng dấu)


	Đơn vị:.........................................................
	Mẫu số: B04– THA

	
	(Ban hành theo TT số: 91/2010/TT-BTC

ngày  17/6/2010 của Bộ Tài chính)




BÁO CÁO TÀI SẢN, TANG VẬT THU CHƯA XỬ LÝ

Quý ... năm 20.....

	Số

TT
	Tên tài sản, tang vật
	Căn cứ thu
	Đơn vị tính
	Đơn giá

hạch toán
	Số tồn kho
	Số thuê gửi

	
	
	
	
	
	Số lượng
	Giá trị
	Số lượng
	Giá trị

	A
	B
	C
	D
	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	Ngày ..... tháng .....năm 20.....

	Người lập biểu
	Kế toán trưởng
	Thủ trưởng đơn vị 

	(Ký, họ tên)
	(Ký, họ tên)
	(Ký, họ tên, đóng dấu)

	
	
	

	Chú ý: Từng Chấp hành viên lập báo cáo phần tài sản, tang vật tồn kho hoặc thuê gửi theo hồ sơ do mình quản lý theo mẫu này.
	
	


	Đơn vị:........................................
	Mẫu số: B05 – THA
(Ban hành theo TT số: 91/2010/TT-BTC

ngày  17/6/2010 của Bộ Tài chính)




BÁO CÁO PHÂN TÍCH SỐ DƯ TÀI KHOẢN

Tên Tài khoản:................................................................... số hiệu:.....................

Thời điểm báo cáo, ngày ..... tháng ..... năm 20.....

	Số T

T
	Số dư thuộc nội dung

Quyết định hoặc yêu cầu thu

Số, ngày, tháng, năm
	Đối tượng có

nghĩa vụ hoặc

quyền lợi
	Số tiền


	Giá trị

tài sản

	A
	B
	C
	1
	2

	
	Tổng số dư TK:ghi số hiệu TK cấp 1
	
	
	

	
	1. Số dư TK:ghi số hiệu TK cấp 2
	
	
	

	
	 Số dư TK:ghi số hiệu TK cấp 3
	
	
	

	
	          Ghi số hiệu TK cấp nhỏ nhất
	
	
	

	
	Liệt kê từng số dư
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	        2. Số dư TK:
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	        
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	         ... Số dư TK:
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	         n. Số dư TK:
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


      Ngày ... tháng ... năm 20....

Người lập biểu                      Kế toán trưởng
           Thủ trưởng đơn vị

                (Ký, họ tên)                                  (Ký, họ tên)                        (Ký, họ tên, đóng dấu)

	Đơn vị: ...............................................................................
Chấp hành viên: ...............................................................
	Mẫu số: B06 – THA
(Ban hành theo TT số: 91/2010/TT-BTC

ngày  17/6/2010 của Bộ Tài chính)




BÁO CÁO 

ĐỐI CHIẾU CHI TIẾT KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THI HÀNH ÁN

Đối với Hồ sơ đã thi hành xong hoặc giải quyết xong đưa vào lưu trữ

                                                                Quyết định thi hành án số............. ngày…. tháng …. năm 20....                                                     ĐVT: đồng

	Số 

TT
	Tiêu chí 

trong quyết định

thi hành án
	Tổng số tiền, giá trị tài sản phải thi hành
	Trong đó Chấp hành viên

đã giải quyết bằng các biện pháp
	Số thực thu

thi hành án

 (bao gồm cả số giao nhận thẳng)
	Số đã nộp Nhà nước và chi trả

 (bao gồm cả số

 giao nhận thẳng)

	
	
	
	Ủy thác

THA
	Trả đơn

THA
	Đình chỉ

THA
	Miễn, giảm

THA
	
	

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	I
	Số phải thu thi hành án
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Các khoản chủ động T.H.A
	
	
	x
	
	
	
	

	1.1
	Các khoản thu, nộp Nhà nước
	
	
	x
	
	
	
	

	1.1.1
	Án phí 
	
	
	x
	
	
	
	

	1.1.2
	Phạt tiền theo Bản án
	
	
	x
	
	
	
	

	1.1.3
	Truy thu tiền
	
	
	x
	
	
	
	

	1.1.4
	Tịch thu tiền sung quỹ nhà nước
	
	
	x
	
	
	
	

	1.1.5
	Truy thu tài sản thu lợi bất chính
	
	
	x
	
	
	
	

	1.1.6
	Tịch thu tài sản sung quỹ Nhà nước
	
	
	x
	
	
	
	

	1.1.7
	Thu hồi quyền sử dụng đất 
	
	
	x
	
	
	
	

	1.1.8
	Tịch thu tiêu huỷ vật chứng, tài sản
	
	
	x
	
	
	
	

	1.2
	Các khoản trả lại đương sự
	
	
	x
	
	x
	
	

	1.2.1
	Trả lại tiền cho đương sự
	
	
	x
	
	x
	
	

	1.2.2
	Trả lại tài sản cho đương sự 
	
	
	x
	
	x
	
	

	1.3
	Thu thi hành khẩn cấp tạm thời
	
	
	x
	
	x
	
	

	1.3.1
	Thu tiền khẩn cấp tạm thời
	
	
	x
	
	x
	
	

	1.3.2
	Thu tài sản khẩn cấp tạm thời 
	
	
	x
	
	x
	
	

	2
	Các khoản thi hành án theo đơn
	
	
	
	
	x
	
	

	2.1
	Thi hành án bằng tiền
	
	
	
	
	x
	
	

	2.2
	Thi hành án bằng tài sản 
	
	
	
	
	x
	
	

	II
	Xác định khoản phí THA phải thu:
	
	x
	x
	x
	
	
	x

	III
	Chi phí thi hành án phải thu:
	
	
	
	
	
	
	X

	
	Trong đó: Chi phí cưỡng chế THA
	
	x
	x
	x
	
	
	X

	
	Chi phí thi hành án khác theo yêu cầu của đương sự hoặc cơ quan chức năng (chi tiết từng loại chi phí)……..
	
	x
	x
	x
	
	
	X

	
	………………………………..
	
	x
	x
	x
	
	
	X


  Các nội dung khác có liên quan đến việc THA do CHV ghi:................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

..................................................................................................................................................................................................................................................

       Ngày .... tháng .... năm 20.....                                                                                                                                Ngày .... tháng .... năm 20.....

  Thủ trưởng phê duyệt Hồ sơ THA:.......................                Kế toán trưởng xác nhận số liệu


Chấp hành viên lập báo cáo                

III- NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

(Mẫu số B01-THA)

1. Mục đích:

Bảng cân đối tài khoản là báo cáo tài chính tổng hợp, phản ánh tổng quát tình hình thu và xử lý các khoản thu trong công tác thi hành án dân sự của đơn vị trong kỳ báo cáo và từ đầu năm đến cuối kỳ báo cáo.

Số liệu trên Bảng cân đối tài khoản là căn cứ để kiểm tra việc ghi chép trên sổ kế toán tổng hợp, đồng thời đối chiếu và kiểm soát số liệu ghi trên các báo cáo tài chính khác.

2. Kết cấu:

Bảng cân đối tài khoản được chia ra các cột:

-  Số hiệu tài khoản;

-  Tên tài khoản kế toán;

-  Số dư đầu kỳ (Nợ, Có);

-  Số phát sinh trong kỳ (Nợ, Có);

-  Số phát sinh luỹ kế từ đầu năm (Nợ, Có);

-  Số dư cuối kỳ (Nợ, Có);

3. Cơ sở số liệu lập:

- Sổ cái và các sổ chi tiết tài khoản;

- Bảng cân đối tài khoản kỳ trước;

- Trước khi lập bảng cân đối tài khoản phải hoàn thành việc ghi chép sổ kế toán chi tiết và tổng hợp, kiểm tra và đối chiếu giữa các số liệu có liên quan.

4. Nội dung và phương pháp lập:

Số liệu ghi trên Bảng cân đối tài khoản chia làm 2 loại:

- Loại số liệu phản ánh số dư các tài khoản tại thời điểm đầu kỳ (cột 1, 2 số dư đầu kỳ), tại thời điểm cuối kỳ (cột 7, 8 số dư cuối kỳ), trong đó các tài khoản có số dư Nợ được phản ánh vào cột Nợ, các tài khoản có số dư Có được phản ánh vào cột Có;

- Loại số liệu phản ánh số phát sinh của các tài khoản từ đầu kỳ đến ngày cuối kỳ báo cáo ( cột 3, 4 số phát sinh kỳ này) hoặc số phát simh từ ngày đầu năm đến ngày cuối kỳ báo cáo ( cột 5, 6 số phát sinh luỹ kế từ đầu năm), trong đó tổng số phát sinh Nợ của các tài khoản được phản ánh vào cột Nợ, tổng số phát sinh Có của các tài khoản được phản ánh vào cột Có; 

- Cột A, B: Số hiệu tài khoản, tên tài khoản của tất cả các tài khoản cấp 1 mà đơn vị đang sử dụng và một số tài khoản cấp 2, 3, 4 cần phân tích;

- Cột 1, 2:  Số dư đầu kỳ: Phản ánh số dư đầu tháng của tháng đầu kỳ (số dư đầu kỳ báo cáo).  Số liệu để ghi vào các cột này được căn cứ vào dòng số dư đầu tháng của tháng đầu kỳ trên sổ cái hoặc căn cứ vào phần Số dư cuối kỳ của Bảng cân đối tài khoản kỳ trước;

- Cột 3, 4, 5, 6: Phản ánh số phát sinh:

+ Cột 3, 4 “Số phát sinh kỳ này”: Phản ánh tổng số phát sinh Nợ và tổng số phát sinh Có của các tài khoản trong kỳ báo cáo. Số liệu ghi vào phần này được căn cứ vào dòng “ Cộng phát sinh luỹ kế từ đầu kỳ” của từng tài khoản tương ứng trên sổ kế toán tổng hợp và chi tiết;

+ Cột 5, 6 “ Số phát sinh luỹ kế từ đầu năm”: Phản ánh tổng quát số phát sinh Nợ và tổng quát số phát sinh Có của các tài khoản tính từ đầu năm đến cuối kỳ báo cáo. Số liệu phần này được tính bằng cách:

Cột 5 của báo cáo kỳ này = Cột 5 của báo cáo kỳ trước + Cột 3 của báo cáo kỳ này;

Cột 6 của báo cáo kỳ này = Cột 6 của báo cáo kỳ trước + Cột 4 của báo cáo kỳ này;

Chú ý: Đối với báo cáo quý I hàng năm thì Cột 3 = Cột 5; Cột 4 = Cột 6.

+ Cột 7, 8 “Số dư cuối kỳ”: Phản ánh số dư ngày cuối cùng của kỳ báo cáo. Số liệu để ghi vào phần này được căn cứ vào số dư cuối tháng của tháng cuối kỳ báo cáo trên sổ cái hoặc được tính căn cứ vào các cột sổ dư đầu kỳ (Cột 1, 2), số phát sinh trong kỳ (Cột 3, 4) trên bảng cân đối tài khoản kỳ này. Số liệu ở cột 7 và cột 8 được dùng để lập bảng cân đối tài khoản kỳ sau.

Sau khi ghi đủ các số liệu có liên quan đến các tài khoản, phải thực hiện tổng cộng Bảng cân đối tài khoản.

Số liệu phần báo cáo tài khoản trong Bảng cân đối tài khoản phải đảm bảo tính cân đối bắt buộc sau đây:

Tổng số dự Nợ (cột 1) phải bằng tổng số dư Có (cột 2) đầu kỳ của các tài khoản;

Tổng số phát sinh Nợ (cột 3) phải bằng tổng số phát sinh Có (cột 4) của các tài khoản trong kỳ báo cáo;

Tổng số phát sinh Nợ luỹ kế từ đầu năm (cột 5) phải bằng tổng số phát sinh Có luỹ kế từ đầu năm (cột 6) của các tài khoản;

Tổng số dư Nợ (cột 7) phải bằng tổng số dư Có (cột 8) cuối kỳ các tài khoản;

Đối với Bảng cân đối tài khoản quý I, số liệu tổng cộng cột 3 = cột 5; cột 4 = cột 6;

Ngoài việc phản ánh các tài khoản trong Bảng cân đối tài khoản, báo cáo còn phản ánh số dư, số phát sinh của các tài khoản ngoài Bảng cân đối tài khoản.

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THI HÀNH ÁN

(Mẫu số B02CT-THA) 

1. Mục đích của Báo cáo:

Báo cáo tình hình thi hành án và kết quả thi hành án từ đầu năm đến thời điểm báo cáo để tổng quát tình hình thu và xử lý các khoản thu trong công tác thi hành án dân sự của đơn vị từ đầu năm đến cuối kỳ báo cáo.

Số liệu trên Báo cáo là căn cứ để kiểm tra việc ghi chép trên sổ kế toán tổng hợp, đồng thời đối chiếu, kiểm soát số liệu ghi trên các báo cáo tài chính và báo cáo chi tiết hoạt động thi hành án của Chấp hành viên.

2. Kết cấu:

Báo cáo được chia ra các phần: Phải thu của người phải thi hành án; Các khoản ủy thác thi hành án trong kỳ; Các khoản trả đơn yêu cầu thi hành án;  Số đình chỉ thi hành án; Số miễn, giảm thi hành án; Số còn lại phải thi hành án; Số thực thu thi hành án; Số còn lại phải thi hành án đến cuối kỳ báo cáo; Số đã thu chưa nộp NN, trả cho đương sự; Số tạm thu chưa xử lý hiện còn tồn trong kho, quỹ  và được chia ra các cột:

Số việc thi hành án;

Tổng giá trị tiền, tài sản thi hành án, trong đó chi tiết thi hành án bằng tiền và thi hành án giao nhận tài sản;

3.Cơ sở số liệu lập:

-  Sổ cái và các sổ chi tiết tài khoản;

-  Bảng cân đối tài khoản trong kỳ báo cáo;

4. Nội dung và phương pháp lập:

Số liệu ghi trên Báo cáo chia làm 4 phần:

- Phần I: “Phải thu của người phải thi hành án” là số liệu phản ánh số việc/số tiền còn phải tổ chức thi hành trong các Quyết định thi hành án năm trước chuyển sang và số việc/số tiền ghi trong các Quyết định thi hành án mới thụ lý trong năm đến thời điểm báo cáo. 

Chú ý: phân tích cụ thể theo các chỉ tiêu của mẫu báo cáo, riêng chỉ tiêu thu xử lý vụ việc phá sản chỉ phản ánh số phát sinh trong kỳ.

 - Phần II: “Các khoản uỷ thác về thi hành án” phản ánh số việc/số tiền cơ quan thi hành án đã uỷ thác cho cơ quan thi hành án tiếp tục tổ chức thi hành án từ đầu năm đến thời điểm báo cáo.

Chú ý: phân tích cụ thể theo các chỉ tiêu của mẫu báo cáo.

- Phần III: “Các khoản trả đơn yêu cầu thi hành án” phản ánh số việc/số tiền cơ quan thi hành án đã ra quyết định trả đơn yêu cầu thi hành án từ đầu năm đến thời điểm báo cáo;

- Phần IV: “Số đình chỉ thi hành án”: phản ánh số việc/số tiền cơ quan thi hành án đã ra quyết định đình chỉ thi hành án từ đầu năm đến thời điểm báo cáo;   

Chú ý: phân tích cụ thể theo các chỉ tiêu của mẫu báo cáo.

- Phần V: “Số miễn giảm thi hành án”: phản ánh số việc/số tiền đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định miễn giảm thi hành án từ đầu năm đến thời điểm báo cáo; 

- Phần VI: “Số còn lại phải thi hành án”: phản ánh số việc/số tiền cơ quan thi hành án dân sự phải tổ chức thi hành luỹ kế từ đầu năm đến thời điểm báo cáo sau khi đã trừ đi các khoản ủy thác, trả đơn, đình chỉ và miễn giảm thi hành án

Chú ý: phân tích cụ thể theo các chỉ tiêu của mẫu báo cáo.

- Phần VII: “Số thực thu trong thi hành án”: phản ánh số việc/số tiền cơ quan thi hành án dân sự đã thu được trong kỳ (bao gồm cả số thu/trả theo biên bản) phát sinh từ đầu năm đến thời điểm báo cáo;

Chú ý: phân tích cụ thể theo các chỉ tiêu của mẫu báo cáo.

- Phần VIII: “Số còn lại chưa thi hành án”: phản ánh số việc/số tiền còn phải tổ chức thi hành tại thời điểm báo cáo;

- Phần IX: “Số còn đã thu chưa nộp nhà nước, chưa chi trả”: phản ánh số tiền, giá trị tài sản đã thu được nhưng chưa nộp nhà nước, chưa chi trả cho đương sự tại thời điểm cuối kỳ báo cáo;

- Phần X: “Số tạm thu chưa xử lý còn tồn tại kho, quỹ”: phản ánh số tiền, giá trị tài sản tạm thu chưa xử lý tại thời điểm báo cáo còn tồn tại kho, quỹ của đơn vị hoặc trên tài khoản tạm giữ tại Kho bạc 

Chú ý: phân tích cụ thể theo các chỉ tiêu của mẫu báo cáo.

Ghi chú: Cơ quan Thi hành án dân sự có thể lập báo cáo kết quả thi hành án theo mẫu này đối với từng chấp hành viên hoặc bổ sung chi tiêu chi tiết theo tính chất từng khoản thu. 

BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 

THI HÀNH ÁN TOÀN NGÀNH

(Mẫu số B02TH-THA)

1. Mục đích của báo cáo:

Báo cáo tình hình thi hành án và kết quả thi hành án từ đầu năm đến thời điểm báo cáo để tổng quát tình hình thu và xử lý các khoản thu trong công tác thi hành án dân sự của đơn vị từ đầu năm đến cuối kỳ báo cáo trong phạm vi toàn ngành do Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh lập báo cáo Tổng cục Thi hành án dân sự và các cơ quan có liên quan; do Tổng cục Thi hành án dân sự lập báo cáo Bộ Tư pháp và các cơ quan có liên quan.

2. Kết cấu của báo cáo:
Báo cáo được chia ra các phần: Phải thu của người phải thi hành án; Các khoản ủy thác thi hành án trong kỳ; Các khoản trả đơn yêu cầu thi hành án;  Số đình chỉ thi hành án; Số miễn, giảm thi hành án; Số còn lại phải thi hành án; Số thực thu thi hành án; Số còn lại phải thi hành án đến cuối kỳ báo cáo; Số đã thu chưa nộp NN, trả cho đương sự; Số tạm thu chưa xử lý hiện còn tồn trong kho, quỹ 

Số việc thi hành án;

Tổng giá trị tiền, tài sản thi hành án, trong đó chi tiết theo từng cơ quan thi hành án dân sự câp dưới;

3. Cơ sở lập báo cáo:

- Đối với báo cáo của Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh: Tổng hợp số liệu từ báo cáo kết quả thi hành án (mẫu B02CT-THA) của các Cục Thi hành án và các Chi cục Thi hành án thuộc quyền quản lý;

- Đối với báo cáo của Tổng cục Thi hành án dân sự: Tổng hợp số liệu từ báo cáo tổng hợp kết quả thi hành án cuả các Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh (mẫu B02TH-THA).

4. Nội dung và phương pháp lập báo cáo:
Trên cơ sở báo cáo kết quả thi hành án của đơn vị cấp dưới, đơn vị kế toán cấp trên ghi vào từng cột tương ứng của báo cáo tổng hợp cấp trên (từ cột 3 trở đi) và cộng từng chỉ tiêu của tất cả các đơn vị cấp dưới để ghi vào cột 2 của báo cáo tổng hợp.

THUYẾT MINH BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THI HÀNH ÁN

(Mẫu số B03-THA)

1. Mục đích, ý nghĩa:

Thuyết minh báo cáo tài chính là 1 bộ phận hợp thành hệ thống cáo cáo tài chính của đơn vị được lập để giải thích và bổ sung thông tin về tình hình thực hiện các nhiệm vụ cơ bản của đơn vị, tình hình chấp hành các kỷ luật tài chính về thu, chi tiền, tài sản trong công tác thi hành án và trong kỳ báo cáo mà các báo cáo khác không thể trình bày rõ ràng, chi tiết được.

2. Kết cấu của thuyết minh báo cáo tài chính:

Báo cáo được trình bày đầy đủ các chỉ tiêu theo nội dung đã quy định trong mẫu thuyết minh báo cáo tài chính, đơn vị có thể trình bày thêm các nội dung về số việc, số tiền thu, giá trị số tài sản thu và việc xử lý số đã thu trong công tác thi hành án mà còn vướng mắc, hoặc chưa xử lý được.

3. Cơ sở để lập:

- Các sổ theo dõi thụ lý việc thi hành án;

- Bảng cân đối tài khoản trong kỳ báo cáo;

- Các sổ theo dõi công tác thi hành án khác của đơn vị có liên quan;

- Báo cáo chi tiết hoạt động thu thi hành án của Chấp hành viên;

- Báo cáo phân loại điều kiện thi hành án của Chấp hành viên;

4. Phương pháp lập:

Phương pháp chung: Phần trình bày bằng số liệu phải thống nhất với số liệu trên các báo cáo tài chính khác. Trình bày bằng lời văn phải ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu.

Số liệu và nội dung ghi trên thuyết minh báo cáo tài chính gồm 3 phần:

Phần A: “Tình hình thực hiện nhiệm vụ thi hành án” là số liệu phản ánh số việc, số tiền, giá trị tài sản còn phải thi hành trong các Quyết định thi hành án năm trước chuyển sang và ghi trong các Quyết định thi về hành án mới thụ lý trong năm đến thời điểm báo cáo theo các tiêu chí cụ thể của mẫu thuyết minh. 

Phần B: “Thuyết minh”.

Nêu những nội dung về tình hình thực hiện việc thi hành án trong năm báo cáo..., có gì đặc biệt so với năm trước và các năm trước đó;

Nêu nguyên nhân của sự biến động so với các năm trước;

Các vấn đề khác cần nêu.

Phần C: “ Nhận xét và kiến nghị” 

Chứng minh một số các chỉ tiêu nêu trên các phần A và B;

Kiến nghị những nội dung, giúp cho đơn vị thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao.

BÁO CÁO TÀI SẢN, TANG VẬT THU CHƯA XỬ LÝ

(Mẫu số B04-THA)

1. Mục đích:

Tổng hợp tình hình tài sản, tang vật thu chưa xử lý tại thời điểm báo cáo theo số lượng và giá trị ước tính. Báo cáo nhằm quản lý và đánh giá đúng quá trình hoạt động thi hành án của đơn vị.

Số liệu trên Báo cáo là căn cứ để kỉêm tra việc ghi chép trên sổ kế toán tổng hợp, đồng thời đối chiếu, kiểm soát số liệu ghi trên các báo cáo kế toán và báo cáo tình hình tổ chức thi hành án của Chấp hành viên.

2. Kết cấu:

Báo cáo được chia ra các cột:

-  Số thứ tự;

-  Tên tài sản: ghi rõ tên loại tài sản, tang vật;

-  Căn cứ thu: ghi rõ số tài sản thu theo Quyết định THA hay yêu cầu tạm thu.

-  Đơn vị tính: theo tính chất quản lý của tài sản, tang vật;

-  Đơn giá hạch toán: theo chủ quan đánh giá của Cơ quan Thi hành án để quản lý;

-  Số tồn kho, bao gồm cả số lượng và giá trị;

-  Số tồn kho thuê gửi, bao gồm cả số lượng và giá trị.

3. Cơ sở số liệu lập:

-  Sổ chi tiết tài sản thu và tạm giữ chờ xử lý;

-  Bảng cân đối tài khoản ( phần ngoài bảng) theo kỳ báo cáo;

- Báo cáo chi tiết hoạt động thi hành án của Chấp hành viên.

4. Nội dung và phương pháp lập:

Liệt kê thứ tự các tài sản đang quản lý theo các mục sau:

- Tài sản quản lý tại kho Cơ quan Thi hành án;

- Tài sản quản lý tại Kho bạc;

- Tài sản thuê giữ.

BÁO CÁO PHÂN TÍCH SỐ DƯ TÀI KHOẢN

(Mẫu số B05-THA)

1. Mục đích:

Báo cáo nhằm quản lý và đánh giá đúng quá trình xử lý các khoản tiền, tài sản trong hoạt động thi hành án của đơn vị.

Số liệu trên Báo cáo là căn cứ để kỉêm tra việc ghi chép trên sổ kế toán tổng hợp, sổ kế toán chi tiết của kế toán và hồ sơ thi hành án của Chấp hành viên, đồng thời đối chiếu, kiểm soát số liệu ghi trên các báo cáo kế toán và báo cáo tình hình tổ chức thi hành án của Chấp hành viên.

2. Kết cấu:

Báo cáo được chia ra các cột:

-  Số thứ tự;

-  Số dư thuộc nội dung của quyết định hoặc yêu cầu thu số, ngày, tháng, năm: ghi rõ từng quyết định hoặc từng yêu cầu thu.

-  Đối tượng có nghĩa vụ hoặc quyền lợi: Phải ghi rõ tên đơn vị hoặc họ và tên của đối tượng có nghĩa vụ hoặc quyền lợi đến số tiền và giá trị tài sản phải thu, được hưởng theo Quyết định THA hoặc các yêu cầu thu tại thời điểm báo cáo; 

-  Ngày thu cuối cùng của số dư;

-  Số tiền hoặc giá trị tài sản: ghi rõ số tiền hoặc giá trị tài sản đã thu theo Quyết định hoặc yêu cầu thu còn dư tại thời điểm báo cáo nhưng chưa giải quyết hoặc xử lý theo quy định của pháp luật;

3. Cơ sở số liệu lập:

-  Báo cáo chi tiết hoạt động thu thi hành án của Chấp hành viên;

- Sổ kế toán chi tiết tờ rời.

4. Nội dung và phương pháp lập:

Liệt kê thứ tự dòng số dư cuối cùng của từng sổ kế toán chi tiết tờ rời của các tài khoản chi tiết tại thời điểm báo cáo sau khi đã đối chiếu khớp đúng với báo cáo chi tiết hoạt động thi hành án của Chấp hành viên.

BÁO CÁO ĐỐI CHIẾU CHI TIẾT KẾT QUẢ 

HOẠT ĐỘNG THI HÀNH ÁN

(Mẫu số B06-THA)

1. Mục đích:

Để đối chiếu số liệu giữa hồ sơ thi hành án của Chấp hành viên và số liệu kế toán của từng quyết định thi hành án xong trước khi ký duyệt đưa hồ sơ vào lưu trữ.

Mẫu báo cáo này cũng có thể được dùng để đối chiếu số liệu tại thời điểm bất kỳ theo yêu cầu quản lý của Thủ trưởng đơn vị.

2. Kết cấu của báo cáo bao gồm các phần sau:

Phần số liệu: Phần này phản ánh số liệu về kết quả thi hành án đối với một quyết định thi hành án cụ thể được chia ra các nội dung sau:

Phần I. Số phải thu thi hành án: 

Phản ánh số phải thu theo quyết định thi hành án được phân loại chi tiết theo từng khoản thu trong một quyết định thi hành án và kết quả của việc tổ chức thi hành án đối với quyết định thi hành án đó; 

Phần II. Xác định số phí thi hành án:

Phản ánh số phí thi hành án phải thu theo quy định căn cứ vào số tiền, tài sản thực chi trả cho người được thi hành án, số phí thi hành án thực thu được và số miễn giảm phí thi hành án (nếu có);

Phần III. Xác định khoản chi phí thi hành án phải thu:

Phản ánh chi phí phát sinh trong quá trình tổ chức thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sư như chi phí cưỡng chế, chi phí xử lý tài sản theo yêu cầu của cơ quan chức năng, chi phí thực hiện công việc khác trong quá trình tổ chức thi hành án theo yêu cầu của đương sự (chi phí thông báo thi hành án, xác minh thi hành án, chứng kiến thoả thuận thi hành án ngoài trụ sở…) và việc thu, thu hồi, miễn giảm khoản chi phí đó.

Phần giải thích: Phần này dùng cho Chấp hành viên ghi các nội dung khác có liên quan đến hoạt động thu, chi tiền thi hành án.

3. Cơ sở lập báo cáo:

Hồ sơ thi hành án của Chấp hành viên và sổ chi tiết tờ rời của từng quyết định thi hành án.

4. Phương pháp lập:

Sau khi kết thúc việc thi hành án, Chấp hành viên căn cứ số liệu trên hồ sơ thi hành án do mình quản lý, lập báo cáo theo mẫu chuyển cho Kế toán đối chiếu với số liệu ghi chép trên sổ kế toán, sau khi đối chiếu, nếu không có chênh lệch, Kế toán ký xác nhận và chuyển cho Thủ trưởng đơn vị phê duyệt hồ sơ đưa vào lưu trữ.

Kế toán chỉ ký xác nhận kết thúc hồ sơ thi hành án sau khi các số liệu trên báo cáo phải thoả mãn:

cột 1 = cột 2 + cột 3 + cột 4 + cột 5 + cột 6

cột 6 = cột 7 


 Trường hợp số liệu trên báo cáo của chấp hành viên không thoả mãn điều kiện trên hoặc/và không thống nhất với số liệu trên số kế toán, Chấp hành viên và kế toán phải lập biên bản, xác định nguyên nhân và hướng xử lý báo cáo Thủ trưởng đơn vị xem xét, quyết định.


Lưu ý: Đối với báo cáo đối chiếu theo yêu cầu khi chưa kết thúc việc thi hành án, thì chỉ đối chiếu số liệu giữa Chấp hành viên và kế toán.       
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